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    Đề thi gồm có 02 trang;

Câu 1(3.0 điểm).  Nguyên tố

 



   NGUYENTO.PAS
   
Cho số nguyên dương n (1[image: image2.png]


 n [image: image4.png]


100).

Yêu cầu: -  In ra các số nguyên tố bé hơn hoặc bằng n.

·  In ra số nguyên tố nhỏ nhất không bé hơn n.
·  In ra các cặp số nguyên tố là hai số nguyên lẻ liên tiếp nhỏ hơn hoặc bằng n.
Dữ liệu vào: Cho trong file văn bản NGUYENTO.INP có cấu trúc như sau:
                   Dòng 1: Ghi số n .

Dữ liệu ra: Ghi ra file văn bản NGUYENTO.OUT có cấu trúc như sau:
Dòng 1: Ghi các số nguyên tố bé hơn hoặc bằng n (các số cách nhau một dấu cách).
         
Dòng 2: Ghi số nguyên tố nhỏ nhất không bé hơn n.

Dòng 3: Ghi các cặp số nguyên tố là hai số nguyên lẻ liên tiếp nhỏ hơn hoặc bằng n.

Ví dụ: 

	NGUYENTO.INP
	NGUYENTO.OUT

	20
	2 3 5 7 11 13 17 19

23

(3,5) (5,7) (11,13) (17,19)


Câu 2 (3,5 điểm): Tách xâu





TACHXAU.PAS

Cho một xâu ký tự St có độ dài tối đa 255 ký tự, các ký tự được lấy từ tập: ‘a’ … ‘z’; ‘A’ … ‘Z’; ‘0’ … ‘9’ và dấu cách.

Yêu cầu: - Đếm xem có bao nhiêu kí tự là chữ;

· Tách các số có trong xâu St ra thành xâu Sts vẫn được giữ nguyên thứ tự từ trái sang phải.

Dữ liệu vào: Cho trong file văn bản TACHXAU.INP có cấu trúc như sau:

- Dòng đầu tiên: Ghi xâu ký tự St.

Dữ liệu ra:  Ghi ra file văn bản TACHXAU.OUT, theo cấu trúc như sau:

·  Dòng đầu tiên: Ghi số kí tự trong xâu.

·  Dòng thứ hai: Ghi xâu Sts.

Ví dụ:

	TACHXAU.INP
	TACHXAU.OUT

	Ki thi HSG lop 9 nam hoc 2018


	17

92018


Giải thích:  17: là số  kí tự là chữ trong xâu.

                            92018 là các số trong xâu 

Câu 3 (3,5 điểm).  Dãy số                                                                         DAYSO.PAS

Cho dãy số nguyên có n phần tử (
[image: image5.wmf]201

n

³³

)  a1, a2, ..., an; (- 32000 < ai < 32000);

Yêu cầu: 
- Đưa ra dãy vừa nhập sau khi đã sắp xếp theo thứ tự không giảm.



- Liệt kê các số chính phương trong dãy.



- Tìm số âm lớn nhất trong dãy.
Dữ liệu vào:  Được cho trong tệp DAYSO.INP gồm 2 dòng:

· Dòng 1: Ghi số nguyên dương N

· Dòng 2: Ghi N số nguyên mỗi số cách nhau ít nhất một dấu cách.

Dữ liệu ra: Kết quả ghi ra tệp DAYSO.OUT có cấu trúc như sau:

· Dòng 1:  Ghi dãy vừa nhập sau khi đã sắp xếp, mỗi số cách nhau ít nhất một dấu cách.

· Dòng 2: Ghi các số chính phương trong dãy, mỗi số cách nhau ít nhất 

một dấu cách (nếu dãy không có số chính phương thì ghi 0).

· Dòng 3: Ghi số nguyên âm lớn nhất trong dãy.

Ví dụ:

	DAYSO.INP
	DAYSO.OUT

	7

-13  15  22  -12  -23 -1  4 
	-23  -13  -12  -1  4  15  22

4

-1


             Giải thích:  4  là số  chính phương 4 = 22.

                               -1 là số âm lớn nhất trong dãy.

--------- HẾT---------
   Họ tên thí sinh:................................................                  Số báo danh:.................                                      

Giám thị không giải thích gì thêm
ĐỀ CHÍNH THỨC
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